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Biểu mẫu 21

(Theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2017-2018
	TT
	Nội dung
	Khóa

học/

Năm

tốt

nghiệp
	Số

Sinh

Viên

nhập

học
	Số

Sinh

Viên

tốt

nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ 
sinh viên 
tốt nghiệp
có việc 
làm sau 
1 năm 
ra trường

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại

giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	Trường không đào tạo bậc đại học

	II
	Cao đẳng chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chương trình đại trà
	2014/

2017
	905
	380 /

603
	
	7.41%
	7.11%
	

	a.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	 
	230
	
	
	
	
	

	a.1.1
	Điện tử
	 
	
	59
	
	
	6.78%
	

	a.1.2
	Điện 
	 
	
	29
	
	
	6.9%
	

	a.2
	Ngành CNKT Nhiệt
	 
	43
	18
	
	
	
	

	a.3
	Ngành CNKT Cơ khí
	 
	191
	74
	
	
	2.7%
	

	a.4
	Ngành CNKT Ôtô
	 
	291
	128
	
	
	7.03%
	

	a.5
	Ngành công nghệ May
	 
	38
	27
	
	7.41%
	25.93%
	

	a.6
	Ngành CNTT
	 
	112
	
	
	
	
	

	a.6.1
	Công nghệ phần mềm
	 
	
	35
	
	
	8.57%
	

	a.6.2
	Mạng máy tính
	 
	
	10
	
	
	
	

	b
	Chương trình 
Liên thông cao đẳng
	2015/

2017
	48
	39
	
	
	20.51%
	

	b.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	
	29
	
	
	
	
	

	b.1.1
	Điện tử
	
	
	
	
	
	
	

	b.1.2
	Điện 
	
	
	22
	
	
	13.64%
	

	b.2
	Ngành CNKT Cơ khí
	
	7
	6
	
	
	33.33%
	

	b.3
	Ngành CNKT Ôtô
	
	12
	11
	
	
	27.27%
	

	b.4
	Ngành CNTT
	
	
	
	
	
	
	

	b.4.1
	Công nghệ phần mềm
	
	
	
	
	
	
	

	b.4.2
	Mạng máy tính
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sau đại học
	Trường không đào tạo bậc sau đại học

	IV
	Trung cấp chuyên nghiệp
	2015/

2017
	422
	37
	
	
	54.05%
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	113
	10
	
	
	50%
	

	2
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt-

Chuyên ngành Điện lạnh
	
	54
	6
	
	
	50%
	

	4
	Cơ khí chế tạo- Chuyên ngành

Tiện
	
	45
	12
	
	
	50%
	

	5
	Cơ khí chế tạo- Chuyên ngành

Phay
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	
	126
	3
	
	
	66.67%
	

	7
	Quản trị mạng máy tính
	
	73
	2
	
	
	50%
	

	8
	Công nghệ may và thời trang
	
	11
	4
	
	
	75%
	


	
	
	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12  năm 2017

	
	             Người lập biểu
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